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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


HƯỚNG DẪN 
Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 (Ban hành kèm theo Quyết định số  2120 /QĐ-UBND 
ngày    01/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (trừ các dự án thực hiện đầu tư trong khu công nghiệp) từ khi lập danh mục thu hút đầu tư đến khi dự án được triển khai đầu tư và các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tạm ngừng/chấm dứt hoạt động dự án.
2. Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Những nội dung liên quan khác không nêu trong Hướng dẫn này, thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương của Nhà nước. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ công chức trong triển khai trình tự, thủ tục có liên quan đến dự án đầu tư.

2. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của từng thủ tục trong Hướng dẫn này là thời gian tối đa thực hiện các thủ tục hành chính, được tính từ khi nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ hợp lệ đến khi nhận kết quả; không bao gồm thời gian nhà đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các nghĩa vụ theo hướng dẫn của pháp luật (tài chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng,...).

3. Cơ quan được lấy ý kiến thẩm định theo nhiệm vụ về dự án đầu tư có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định tại Hướng dẫn này và chịu trách nhiệm với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Đối với văn bản ý kiến thẩm định, cơ quan được lấy ý kiến phải nêu rõ quan điểm thống nhất hay không thống nhất đối với các nội dung do đơn vị mình thẩm định (trường hợp không thống nhất hoặc có ý kiến khác phải nêu rõ nguyên nhân).
4. Nội dung Hướng dẫn này chỉ sắp xếp trình tự thực hiện các bước thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật đã ban hành, tích hợp các thủ tục hành chính của các ngành, lĩnh vực liên quan đã được cấp có thẩm quyền ban hành (có giảm thêm thời gian giải quyết thủ tục của cơ quan nhà nước) mà không phát sinh thêm các nội dung có chứa yếu tố quy phạm pháp luật hay ban hành thêm thủ tục hành chính.
5. Tất cả thủ tục hành chính thực hiện trong Hướng dẫn này do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giải quyết, nhà đầu tư nộp và nhận kết quả tại một đầu mối duy nhất là Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc gửi theo đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh; trường hợp do UBND cấp huyện giải quyết, nhà đầu tư nộp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; trừ hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của Công an tỉnh giải quyết.

Chương II

LẬP DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ; HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT; ĐĂNG TẢI THÔNG TIN, XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Mục 1

LẬP, PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ

Điều 3. Nguyên tắc chung lập danh mục dự án thu hút đầu tư

1. Danh mục dự án thu hút đầu tư được lập, phê duyệt cho từng năm hoặc thời kỳ.

2. Dự án dự kiến lập danh mục thu hút đầu tư phải phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. 

3. Được đánh giá là có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố, đồng thời đáp ứng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. 

5. Danh mục dự án thu hút đầu tư do cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đề xuất.

Điều 4. Xây dựng tiêu chí lựa chọn danh mục dự án thu hút đầu tư
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm:

a) Xây dựng các tiêu chí lựa chọn dự án làm cơ sở lập danh mục dự án thu hút đầu tư cho từng năm hoặc thời kỳ. Các tiêu chí phải đảm bảo phù hợp với nguyên tắc chung lập danh mục dự án tại Hướng dẫn này. 

b) Tổ chức lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện về tiêu chí lựa chọn dự án để hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn. Văn bản lấy ý kiến phải nêu rõ nội dung đề nghị lấy ý kiến của từng đơn vị, thời hạn và hình thức cho ý kiến.
c) Trường hợp cần thiết, tổ chức cuộc họp để làm rõ, thống nhất các nội dung của các dự án do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đề xuất trước khi trình UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn.

2. Đơn vị phối hợp là các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, có trách nhiệm: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có ý kiến bằng văn bản về tiêu chí lựa chọn, đề xuất dự án theo đề nghị của đơn vị chủ trì đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tính khả thi, thời hạn hoàn thành.

Điều 5. Tổ chức lập và phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm:

1. Hết thời hạn gửi đề xuất danh mục dự án (tại văn bản đề nghị đề xuất dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các đơn vị), thực hiện tổng hợp, kiểm tra sự phù hợp của danh mục dự án với các tiêu chí theo quy định.

2. Đối với dự án đầu tư do cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đề xuất chưa đảm bảo yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện danh mục trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

3. Từng dự án trong danh mục phải thể hiện các nội dung cơ bản: Mục tiêu, quy mô đầu tư (nếu đủ điều kiện), địa điểm, nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng, khái toán tổng chi phí đầu tư (nếu đủ điều kiện), tên đơn vị đề xuất dự án (nếu có), hình thức lựa chọn nhà đầu tư (nếu có),...
4. Trường hợp cần thiết, tổ chức cuộc họp để làm rõ, thống nhất danh mục các dự án do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và nhà đầu tư đề xuất trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục.

5. Trên cơ sở danh mục dự án thu hút đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục cần thiết và dữ liệu thông tin cho từng dự án trước khi thực hiện đăng tải thông tin, xúc tiến đầu tư.

Điều 6. Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư

1. Trong quá trình triển khai thực hiện danh mục thu hút đầu tư, tùy vào điều kiện cụ thể về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thu hút đầu tư; hàng năm, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện chủ động (hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh) thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư đối với các dự án cần điều chỉnh, bổ sung gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện (nơi có dự án) kiểm tra, đánh giá sự phù hợp về tiêu chí đánh giá tại Hướng dẫn này, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

Mục 2

HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT

TRƯỚC KHI ĐĂNG TẢI THÔNG TIN

Điều 7. Nguyên tắc chung

1. Các dự án tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết là các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt trong danh mục dự án thu hút đầu tư.

2. Danh mục dự án đầu tư UBND tỉnh phê duyệt phải được tổ chức sắp xếp thứ tự ưu tiên để triển khai các thủ tục cần thiết. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên sự cần thiết phải đầu tư, tính khả thi về thời gian hoàn thiện thủ tục.

3. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, phải chủ động về thứ tự ưu tiên thực hiện dự án, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng tải thông tin, xúc tiến đầu tư và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

4. Các thủ tục cần hoàn thiện là các thủ tục cần thiết về đất đai; môi trường; quy hoạch tổng thể của tỉnh; quy hoạch ngành; quy hoạch xây dựng, đô thị; cơ chế chính sách về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư,... có thể chủ động hoàn thiện các thủ tục cần thiết nêu trên trước khi đăng tải thông tin và rút ngắn thời gian thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều 8. Các thủ tục cần thiết hoàn thiện

1. Thủ tục về đất đai, môi trường

a) Đối tượng áp dụng

- Thực hiện đối với các dự án đầu tư đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.
- Các dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

b) Các thủ tục thực hiện
- Lập danh mục dự án cần thực hiện thu hồi đất. Áp dụng đối với các dự án thuộc diện phải thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể:

+ Hàng năm, UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập danh mục dự án cần thu hồi đất đối với các dự án dự kiến triển khai trên địa bàn mình quản lý (trường hợp dự án triển khai trên nhiều huyện thì huyện có xây dựng công trình chính hoặc có diện tích thu hồi đất lớn nhất huyện đó chủ trì thực hiện), trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc lập và hoàn thiện danh mục các dự án thu hồi đất phải hoàn thành theo thời gian quy định của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua.

+ Các cơ quan có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với UBND cấp huyện hoàn thành các thủ tục để lập danh mục dự án cần thu hồi đất trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thủ tục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cụ thể:

+ UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát sự phù hợp về phạm vi, mục đích sử dụng đất của các dự án dự kiến triển khai trên địa bàn mình quản lý với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chủ động cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp thẩm quyền phê duyệt đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng đất của các dự án dự kiến triển khai đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai.
+ Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì UBND cấp huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của năm tiếp theo.

- Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
2. Thủ tục quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
a) Đối tượng áp dụng

Thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, ngoài đô thị có yêu cầu đảm bảo sự phù hợp về quy hoạch đô thị theo pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về quy hoạch xây dựng.

b) Các thủ tục thực hiện

Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì có trách nhiệm:

- Chủ động xây dựng dữ liệu, thông tin về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng của từng dự án trong danh mục dự án thu hút đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt thuộc diện phải đáp ứng về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp thông tin chung cho từng dự án phục vụ đăng tải thông tin, xúc tiến đầu tư.
- Đối với các dự án chưa thực hiện, cần điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng cho phù hợp thì Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh giao cho đơn vị cụ thể tổ chức lập, điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết, phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

- Cho ý kiến về sự phù hợp với pháp luật chuyên ngành mà xét thấy cần thiết phải triển khai và hoàn thiện trước khi tổ chức đăng tải thông tin, xúc tiến  kêu gọi đầu tư.

3. Cung cấp thông tin về hiện trạng đất của dự án dự kiến đầu tư
UBND cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Cung cấp thông tin về hiện trạng sử dụng đất đối với các dự án dự kiến triển khai đầu tư tại địa phương; đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin về đất đai thuộc khu vực ảnh hưởng đến công trình quốc phòng, an ninh biên giới.

b) Chủ động xây dựng dữ liệu thông tin về hiện trạng đất của từng dự án dự kiến triển khai đầu tư trên địa bàn mình và cập nhật các biến động về hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi các dự án, định kỳ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật thông tin chung cho từng dự án phục vụ đăng tải thông tin, xúc tiến đầu tư.  

4. Đánh giá sơ bộ sự phù hợp của các dự án đối với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế ưu đãi đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm: 

- Tùy vào từng dự án cụ thể, ngoài các thủ tục thực hiện theo hướng dẫn tại Điều này, trường hợp cần thiết có văn bản gửi các Sở, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hoặc các đơn vị khác đề nghị cho ý kiến về sự phù hợp của từng dự án đối với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới để tổng hợp thông tin chung cho từng dự án phục vụ đăng tải thông tin, xúc tiến đầu tư để kêu gọi đầu tư.
- Trên cơ sở quy định của pháp luật, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh nêu rõ các nội dung nhà đầu tư được hỗ trợ, ưu đãi đầu tư cho từng dự án đầu tư cụ thể. Đối với các dự án đầu tư có tác động trên phạm vi rộng và ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà chưa có chính sách ưu đãi đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. 

Điều 9. Hoàn thiện thủ tục đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất không thuộc danh mục thu hút đầu tư

1. Khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư
a) Nhà đầu tư có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị được khảo sát vị trí, đề xuất dự án đầu tư. 

b) Trường hợp UBND tỉnh chấp thuận (trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan), Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và nhà đầu tư:

- Tiến hành khảo sát, thống nhất vị trí, quy mô đầu tư; xác định nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khả năng bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) và các nội dung cần thiết khác. Cung cấp các thông tin hiện trạng sử dụng đất, chính sách ưu đãi đầu tư và các thông tin khác có liên quan đến dự án thực hiện khảo sát.

- Sau khi thống nhất các nội dung với nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

2. Hoàn thiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư: Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết tại Điều 8 của Hướng dẫn này để thực hiện công tác thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mục 3

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN, XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Điều 10. Hoàn thiện dữ liệu thông tin về dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm: 

1. Tổng hợp tất cả các thủ tục cần thiết đã được hoàn thiện theo nội dung Hướng dẫn này, xây dựng bộ dữ liệu thông tin cho từng dự án. 

2. Dữ liệu các dự án được xây dựng và hoàn thiện phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Điều 11. Đăng tải thông tin, xúc tiến đầu tư dự án
Đơn vị chủ trì là Sở Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm:

1. Trên cơ sở dữ liệu thông tin được hoàn thiện và kế hoạch triển khai dự án hàng năm, tổ chức đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin theo quy  định của pháp luật để thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án.

2. Tổ chức xúc tiến đầu tư đối với danh mục dự án thu hút đầu được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 (viết tắt là Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) để thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án.

Chương III
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ; CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ; ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU

TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 12. Đấu giá quyền sử dụng đất
1. Đối tượng, điều kiện áp dụng
a) Đối tượng áp dụng

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai.

b) Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

- Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

- Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Trình tự thực hiện theo Điều 18 Chương IV Hướng dẫn này.
Điều 13. Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
1. Các trường hợp không được tham gia đấu thầu 

- Không đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Đang trong quá trình giải thể; bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

- Vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

2. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

a) Đối tượng áp dụng: Dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

b) Điều kiện áp dụng
- Dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận.

- Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

- Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

- Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b, Khoản 4 Điều 22 và Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013.

c) Trình tự thực hiện: Theo Điều 23 Chương IV Hướng dẫn này.

3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa
a) Đối tượng áp dụng: Dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa cần phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (viết tắt là Nghị định số 25/2020/NĐ-CP).

b) Trình tự thực hiện: Theo Điều 24 Chương IV Hướng dẫn này.
4. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội
a) Đối tượng áp dụng: Dự án nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
b) Điều kiện áp dụng: Để được đăng ký làm chủ đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.
- Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.
- Có vốn thuộc chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên; trường hợp liên danh, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh; nhà đầu tư đứng đầu liên doanh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên trong liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh.
- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.
- Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

c) Trình tự thực hiện: Theo Điều 25 Chương IV Hướng dẫn này.

5. Lựa chọn nhà đầu tư khi có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký tham gia thực hiện tại một địa điểm thực hiện dự án
a) Đối tượng áp dụng: Dự án đã được đăng tải danh mục dự án thu hút đầu tư và có từ hai nhà đầu tư đăng ký lựa chọn một địa điểm thực hiện dự án.
b) Điều kiện áp dụng: 

- Dự án không thuộc diện lựa chọn nhà đầu tư theo Hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này. 

- Dự án không thuộc Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020; Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

- Dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai và thực hiện trên khu đất không có hoặc có một phần đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng diện tích đất không đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập (trừ trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch được duyệt). 

c) Trình tự thực hiện: Theo Điều 27 Chương IV Hướng dẫn này.

Điều 14. Chấp thuận nhà đầu tư
1. Đối tượng áp dụng theo Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
a) Đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc đã tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần không thành theo quy  định của pháp luật về đất đai.
b) Đã đăng tải danh mục dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu nhưng chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
2. Trình tự thực hiện 

a) Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư: Thành phần hồ sơ, theo mục 2.1 phụ lục I Hướng dẫn này.

b) Bước 2: Thẩm định, chấp thuận nhà đầu tư: Trình tự thực hiện và thời gian giải quyết theo mục 2.2 phụ lục I Hướng dẫn này.
c) Bước 3: Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo Chương VI Hướng dẫn này.

Điều 15. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
1. Đối tượng áp dụng
a) Áp dụng đối với các dự án không thuộc diện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020; Điểm c, Khoản 2, Khoản 5, Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

b) Các dự án không thuộc trường hợp tại các Điều 12 và Điều 13 Hướng dẫn này.
c) Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu và pháp luật có liên quan.

2. Trình tự thực hiện 

a) Bước 1: Nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: Thành phần hồ sơ theo mục 1.1.2 phụ lục I Hướng dẫn này.
b) Bước 2: Thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư: Trình tự thực hiện và thời gian giải quyết theo mục 1.2, 1.3 phụ lục I Hướng dẫn này.
c) Bước 3: Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo Chương VI Hướng dẫn này.

Điều 16. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện đã được chấp thuận chủ trương đầu tư
a) Đối tượng áp dụng
- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (bắt buộc thực hiện).
- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 1, Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2020. Cụ thể:
+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.
+ Có tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước khi có nhu cầu (không bắt buộc thực hiện).

b) Trình tự thực hiện và thời gian giải quyết
Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 38 Luật Đầu tư năm 2020.
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
a) Đối tượng áp dụng:
- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.
- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2020 (áp dụng trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ ≤ 50%).
b) Điều kiện áp dụng: Dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư năm 2020 và đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
- Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
- Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020.
- Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có).
- Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

c) Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thời gian giải quyết theo mục 17 Phụ lục I Hướng dẫn này.

Điều 17. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế
1. Đối tượng áp dụng:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.
b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 2, Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2020.
2. Điều kiện áp dụng: 
a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư năm 2020.
b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.
c) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới.

3. Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thời gian giải quyết theo mục 19 Phụ lục I Hướng dẫn này.

Chương IV
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mục 1
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 18. Trình tự thực hiện 
1. Lập, thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư theo mục 1 phụ lục I Hướng dẫn này.

2. Chấp thuận chủ trương đầu tư
Trường hợp đất dự kiến đấu giá có tài sản công gắn liền với đất phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ làm cơ sở xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản theo quy định. 
3. Xây dựng phương án và chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 
Căn cứ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường báo cáo UBND cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp để thẩm định, trình UBND cùng cấp phê duyệt.

4. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp để thẩm định và trình UBND cùng cấp phê duyệt. Thành phần hồ sơ thửa đất đấu giá theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

5. Xác định, phê duyệt giá khởi điểm

a) Căn cứ Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh phê duyệt. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

b) Hồ sơ trình phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất hoặc khu đất đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

c) Trình tự, thủ tục xác định lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện như hướng dẫn đối với việc xác định giá khởi điểm lần đầu.
6. Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất

a) Niêm yết việc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

b) Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của tỉnh Đắk Nông và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc. Thời gian thông báo công khai lần thứ hai ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. Nội dung việc thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
Trừ trường hợp kết quả đấu giá thuộc Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Hướng dẫn này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để phê duyệt kết quả đấu giá.

b) Trình tự, thủ tục trình ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

c) Hồ sơ trình ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.
d) UBND cấp có thẩm quyền ký ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau:

- Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.
- Vị trí, diện tích, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất (nếu có).
- Tên, địa chỉ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
- Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất (nếu có); phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá.
- Đơn vị thực hiện ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá.
- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

đ) Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất được gửi cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan Thuế, Sở Tư pháp và nhà đầu tư.
8. Lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất
a) Đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Tiêu chí lựa chọn thực hiện theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

b) Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất phải được ký kết giữa đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá tài sản. Nội dung của hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

9. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và khoản tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo thời hạn đã được niêm yết công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

10. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi trúng đấu giá. 

a) Trình tự, thủ tục thực hiện thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

b) Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gồm các nội dung sau:

- Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được UBND cấp có thẩm quyền hướng dẫn công nhận.
- Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá.
- Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá.
- Thời hạn chuyển giao chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

c) Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Theo đúng hướng dẫn hiện hành và phương án đấu giá đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

d) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất vào Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

11. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá. 

a) Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cơ quan có thẩm quyền, chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất của người trúng đấu giá bao gồm cả tiền chậm nộp (nếu có), cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện cấp giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

b) Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo Điều 37 Hướng dẫn này.

c) Trình tự, thủ tục thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Quy định tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.

12. Trình tự thủ tục triển khai dự án sau khi có kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất: Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo Chương VI Hướng dẫn này.

Điều 19. Các đơn vị tổ chức, thực hiện
1. Đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Cấp tỉnh: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cấp huyện: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất cấp huyện.

2. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp hoặc doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu giá tài sản 2016 (được gọi là tổ chức đấu giá tài sản).

b) Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp không lựa chọn được tổ chức đấu giá hoặc pháp luật có hướng dẫn về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Nguyên tắc hoạt động; quyền và nghĩa vụ của Hội đồng; nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 61, Điều 62, Điều 63 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đúng với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và nội dung cụ thể tại hợp đồng thuê thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm cử đại diện tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản mời đại diện Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, chính quyền địa phương nơi có đất bán đấu giá cùng tham gia giám sát. Tùy từng trường hợp cụ thể mời thêm đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 20. Thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

1. UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

2. UBND cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

3. UBND cấp xã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất bằng hình thức cho thuê đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích cho các hộ gia đình, cá nhân tại địa phương để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Điều 21. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá và trình tự tiến hành cuộc đấu giá, chi phí tổ chức thực hiện đấu giá
1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Theo quy định tại Điều 40 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và cụ thể được quy định tại phương án đấu giá, quy chế đấu giá.

2. Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá Quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.

3. Trình tự tiến hành cuộc đấu giá: Được thực hiện theo quy định tại Chương III, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4. Chi phí tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất:

- Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất: Gồm dự toán ngân sách Nhà nước giao cho cơ quan được giao thực hiện xác định giá khởi điểm hoặc được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất; tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định tại Khoản 6, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Nội dung và mức chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Điều 22. Hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất  
1. Việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

2. Trường hợp hủy Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất: Nhà đầu tư trúng đấu giá không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo quy  định.

3. Trường hợp vi phạm tại Khoản 2 Điều này thì đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo cơ quan có thẩm quyền hủy Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Mục 2
ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 23. Trình tự thực hiện 
1. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án có sử dụng đất

a) Lập, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

- Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời là văn bản quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

- Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, việc lập, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các Khoản 2 và Khoản 3, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
+ Trường hợp dự án do cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đề xuất: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

+ Trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất: Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Hồ sơ đề xuất gồm: 
(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất nội dung bao gồm: Cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận; đề xuất dự án đầu tư gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tư; đề xuất dự kiến nhu cầu sử dụng đất, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án (nếu có), mục đích sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.
(2) Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

b) Công bố danh mục dự án:

Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không muộn hơn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày danh mục dự án được phê duyệt. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (viết tắt là Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT).

2. Chuẩn bị, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
a) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (trường hợp Hệ thống chưa hoàn thiện để có thể nộp hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia), căn cứ nội dung thông tin được công bố theo Điểm b, Khoản 1, Điều 23 Hướng dẫn này. 

b) Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
c) Thời gian tối thiểu để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải. Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần thiết) đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

d) Căn cứ kết quả đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

- Trường hợp có từ hai (02) nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo trình tự, thủ tục tại Khoản 1, Điều 24 Hướng dẫn này; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; giao cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện là bên mời thầu.
- Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo Khoản 2, Điều 14 Hướng dẫn này.
- Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án.

3. Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

a) Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

b) Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 nêu trên, bên mời thầu lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
4. Trình tự thủ tục đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư

a) Quy trình chi tiết thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

b) Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
- Căn cứ danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư được công bố theo quy  định; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt và các quy định của pháp luật liên quan, bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt bằng văn bản (khi được cấp có thẩm quyền ủy quyền). Việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
- Nội dung hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT; trong đó, giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) là căn cứ để nhà đầu tư đề xuất nộp ngân sách nhà nước và độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp theo hướng dẫn của pháp luật về đất đai. Trong quá trình thực hiện, bên mời thầu xác định các thông số đầu vào để tính toán giá trị m3 theo quy định tại mục 4 Phụ lục V kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan, khoa học, khả thi, không gây bất lợi cho các bên tham gia và khai thác hiệu quả quỹ đất, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Trong quá trình thẩm định hồ sơ mời thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định giá trị m3 do bên mời thầu đề xuất.

- Thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của bên mời thầu.
+ Dự thảo hồ sơ mời thầu.
+ Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và các tài liệu khác có liên quan.

- Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được Quy định cụ thể tại Điều 48 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Chương III Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT.

c) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
- Hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Dự án thuộc danh mục được công bố theo quy định; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt; hồ sơ mời thầu được phê duyệt; thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định.

+ Có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

+ Mời thầu: Thông báo mời thầu được đăng tải theo Quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 4 và Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

+ Phát hành hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu; đối với nhà đầu tư liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hồ sơ mời thầu.

- Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được mở theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, bao gồm cả trường hợp chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

d) Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
- Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm nêu trong hồ sơ mời thầu.

- Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm được xem xét, đánh giá chi tiết về kỹ thuật.

- Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

đ) Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt bằng văn bản, căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Bên mời thầu phải thông báo danh sách các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà đầu tư tham dự thầu, trong đó mời các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại.

e) Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại: Thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
f) Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại: Thực hiện theo quy  định tại Điều 41 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. 

g) Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu: Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.
- Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.
- Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.
- Có giá trị đề nghị trúng thầu đáp ứng yêu cầu sau: 

+ Có đề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (m1) không thấp hơn m1 được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu.

+ Có đề xuất giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2) không thấp hơn m2 được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu.

+ Có đề xuất giá trị nộp ngân sách Nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn của pháp luật hiện hành (m3) không thấp hơn giá sàn và cao nhất.

h) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư: Thực hiện theo Quy định tại Điều 57 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
i) Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. 

k) Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án: Thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; Khoản 8, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

l) Triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Thực hiện theo quy  định tại Điều 60 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; Khoản 9, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

m) Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo Chương VI Hướng dẫn này. 
MỤC 3
LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH, PHÁP LUẬT XÃ HỘI HÓA
Điều 24. Trình tự thực hiện 

1. Lập, thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư theo mục 1 phụ lục I Hướng dẫn này.

2. Chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Công bố danh mục dự án

- Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án.

- Công bố danh mục dự án: Thực hiện theo Điểm b, Khoản 1, Điều 23 Hướng dẫn này.

4. Chuẩn bị, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
- Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ nội dung thông tin được công bố theo Điểm b, Khoản 1 Điều 23 Hướng dẫn này. 
- Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
- Thời gian tối thiểu để nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ quan tâm thực hiện dự án là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải. Hết thời hạn nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần thiết) đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 

- Căn cứ kết quả đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:
+ Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, việc tổ chức đấu thầu áp dụng quy trình đấu thầu và quy trình chi tiết theo Khoản 4 Điều 23 Hướng dẫn này; giao cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện là bên mời thầu.
+ Trường hợp có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư theo Khoản 2 Điều 14 Hướng dẫn này.

+ Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án.

- Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo Chương VI Hướng dẫn này.
Mục 4

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

Điều 25. Trình tự thực hiện 
1. Lập, thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư theo mục 1 phụ lục I Hướng dẫn này.

2. Chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Công bố danh mục dự án: Thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 23 Hướng dẫn này.
4. Chuẩn bị, nộp và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Hướng dẫn này.

5. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

6. Lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng
- Bên mời thầu phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng làm cơ sở mời thầu.

- Việc xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ theo hướng dẫn của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các hướng dẫn hiện hành.

7. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Thời gian thực hiện các bước theo nguyên tắc rút ngắn so với hướng dẫn tối đa của pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư, tính đến sự phù hợp thực tế thực hiện.

8. Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Điều 46, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

9. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại; trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55, Điều 56, Điều 57, Điều 58, Khoản 2, Khoản 3, Điều 59 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Khoản 8, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

10. Tổ chuyên gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

11. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
Căn cứ quy mô, tính chất của từng dự án cụ thể, người có thẩm quyền có thể bổ sung các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế đảm bảo không trái với hướng dẫn của pháp luật về đấu thầu. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo hướng dẫn như sau:

- Về năng lực tài chính: Nhà đầu tư không có lỗ lũy kế trong 2 năm đến thời điểm đăng ký tham gia thực hiện dự án.

- Về năng lực quản lý, kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ: Có các giải pháp kiến trúc, kỹ thuật hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên góp phần tiết kiệm chi phí tài nguyên (năng lượng, nước), giảm khí thải nhà kính, hiện đại, phù hợp và tương xứng với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; có giải pháp bảo vệ môi trường, giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình triển khai và vận hành dự án; có đề xuất chỉ tiêu diện tích cây xanh, nhà để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng lớn hơn so với hướng dẫn của tỉnh.

- Về kinh nghiệm: Nhà đầu tư đã có kinh nghiệm triển khai và đưa vào hoạt động dự án có tính chất và quy mô tương tự với dự án đang thu hút đầu tư (tùy thuộc vào từng dự án cụ thể, sẽ hướng dẫn và yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm tổ chức thi công, quản lý, vận hành như: tổng mức đầu tư dự án đã thực hiện, số lượng dự án đã triển khai đưa vào sử dụng cho phù hợp).
- Về giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua: Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có đề xuất giá bán, cho thuê, cho thuê mua thấp hơn.

- Về tiến độ: Hợp lý nhất và có cam kết về tiến độ thực hiện dự án.
- Ngoài ra, căn cứ mục tiêu, quy mô,... của từng dự án cụ thể, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bổ sung thêm về yêu cầu kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký tham gia.

12. Trình tự triển khai dự án nhà ở xã hội sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo Chương VI Hướng dẫn này.

Điều 26. Hướng dẫn về bên mời thầu
1. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện làm bên mời thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

2. Bên mời thầu có các nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện quá trình đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo đúng các nội dung quy định của pháp luật có liên quan và Hướng dẫn này.

b) Thực hiện các trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Khoản 3, Điều 75 của Luật Đấu thầu năm 2013.

Mục 5

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHI CÓ TỪ HAI NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN MỘT ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Điều 27. Trình tự thực hiện 

1. Lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo mục 1.1.1, mục 1.1.2 Phụ lục I Hướng dẫn này.

2. Chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Công bố danh mục dự án

- Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án.
- Công bố danh mục dự án: Thực hiện theo Điểm b, Khoản 1 Điều 23 Hướng dẫn này.
4. Chuẩn bị, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (trường hợp Hệ thống chưa hoàn thiện để có thể nộp hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) căn cứ nội dung thông tin được công bố theo Điểm b, Khoản 1 Điều 23 Hướng dẫn này. 

- Hồ sơ quan tâm thực hiện dự án của nhà đầu tư bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Thời gian tối thiểu để nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải. Hết thời hạn nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần thiết) đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 

- Căn cứ kết quả đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, việc tổ chức đấu thầu áp dụng quy trình đấu thầu và quy trình chi tiết thực hiện theo Khoản 4, Điều 23 Hướng dẫn này; giao cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện là bên mời thầu;

+ Trường hợp có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện theo Khoản 2, Điều 14 Hướng dẫn này.

+ Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án.

- Trường hợp dự án đầu tư mà có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa điểm: Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
5. Trình tự triển khai sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo Chương VI Hướng dẫn này. 

CHƯƠNG V
ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ; TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 
ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Điều 28. Điều chỉnh dự án đầu tư
1. Đối tượng áp dụng
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020, cụ thể: Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Các hình thức điều chỉnh dự án
- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.
- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.
- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.
- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.
- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.
- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.
- Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.
- Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020.
Điều 29. Điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thực hiện điều chỉnh dự án
1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư khi thực hiện điều chỉnh dự án
a) Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
b) Trình tự thực hiện: Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 28 Hướng dẫn này, trường hợp nội dung điều chỉnh dự án thuộc một trong các trường hợp sau:

- Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư.
- Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.
- Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.
- Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
- Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

c) Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thời gian giải quyết: Thực hiện theo mục 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 phụ lục I Hướng dẫn này.

2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thực hiện điều chỉnh dự án
a) Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (chỉ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
b) Trình tự thực hiện: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 28 Hướng dẫn này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án sau đó lập thủ tục điều chỉnh đối với những nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.
c) Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thời gian giải quyết: Thực hiện theo mục 18 phụ lục I Hướng dẫn này.

d) Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư theo các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 28 Hướng dẫn này mà nội dung điều chỉnh thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư phải lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thời gian giải quyết thực hiện theo mục 1 phụ lục I Hướng dẫn này). Sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điểm b, c Khoản 2 Điều này.
Điều 30. Ngừng hoạt động của dự án đầu tư
1. Nhà đầu tư tự quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo quy  định tại Khoản 1, Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020

a) Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thời gian giải quyết: Thực hiện theo mục 15 phụ lục I Hướng dẫn này.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020: Trình tự thực hiện theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 3, Điều 56 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Điều 31. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020: 
a) Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và thời gian giải quyết: Thực hiện theo mục 16 phụ lục I Hướng dẫn này.

2. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020: Trình tự thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
3. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020: Trình tự thực hiện quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
4. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư: Trình tự thực hiện quy định tại Điều 58 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
5. Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư: Trình tự thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Chương VI
THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC SAU KHI ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, XÁC ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ

Mục 1

ĐẢM BẢO THỰC HIỆN DỰ ÁN

Điều 32. Đảm bảo thực hiện dự án

1. Đối tượng áp dụng: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020 và theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

2. Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 31/2020/NĐ-CP.


4. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

Mục 2

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG
Điều 33. Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Trường hợp xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 
a) Đối tượng áp dụng: Các dự án thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 2 phụ lục II Hướng dẫn này.

2. Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường
a) Đối tượng áp dụng: Các dự án thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành.
b) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 3 phụ lục II Hướng dẫn này.
Điều 34. Trình tự thủ tục thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1. Đối tượng áp dụng

- Các dự án thực hiện thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành.
- Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Trình tự thực hiện

Nhà nước thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên đại bàn tỉnh Đắk Nông (hoặc các văn bản điều chỉnh, thay thế).
Điều 35. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh (trường hợp nhà nước không thu hồi đất)
Nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Khoản 15, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Điều 36. Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất 
1. Đối tượng áp dụng: Các dự án có liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành.

2. Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 7 phụ lục II Hướng dẫn này.

Điều 37. Chuyển mục đích sử dụng đất
1. Đối tượng áp dụng: Các dự án có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành.

2. Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 8 phụ lục II Hướng dẫn này.

Điều 38. Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1. Đối tượng áp dụng: Các dự án có liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định hiện hành.
2. Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 9 phụ lục II Hướng dẫn này.

Mục 3
QUY HOẠCH CHI TIẾT, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
Điều 39. Theo lĩnh vực Xây dựng

1. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500
a) Đối tượng áp dụng

- Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng đất có diện tích từ 05 ha trở lên.

Đối với dự án có quy mô nhỏ hơn 05 ha và nhà ở chung cư có quy mô nhỏ hơn 02 ha, không phải lập quy hoạch chi tiết mà chỉ lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng về phương án tổng mặt bằng trước khi phê duyệt theo đúng quy định.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 1 phụ lục II Hướng dẫn này.

2. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 
a) Đối tượng áp dụng: Đối với các dự án phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định hiện hành.
b) Cơ quan chủ trì thẩm định và phê duyệt: 
- Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Xây dựng.

- Đơn vị phê duyệt: Sau khi có kết quả thẩm đinh, nhà đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi.

c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 4 phụ lục II Hướng dẫn này.

3. Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
a) Đối tượng áp dụng: Đối với các dự án thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định hiện hành.
b) Cơ quan chủ trì thẩm định và phê duyệt: 

- Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Xây dựng.

- Đơn vị phê duyệt: Sau khi có kết quả thẩm định, nhà đầu tư phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 5 Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn này.

Điều 40. Theo lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Thẩm định, phê duyệt dự án/dự án điều chỉnh công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

a) Đối tượng áp dụng: Đối với các dự án/dự án điều chỉnh có liên quan đến thủy lợi, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo quy định hiện hành.
b) Cơ quan chủ trì thẩm định và phê duyệt: 

- Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phê duyệt: Sau khi có kết quả thẩm định, nhà đầu tư phê duyệt dự án/dự án điều chỉnh.

c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 11 phụ lục II Hướng dẫn này.

2. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

a) Đối tượng áp dụng: Đối với các dự án có liên quan đến việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thủy lợi, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo quy định hiện hành.

b) Cơ quan chủ trì thẩm định và phê duyệt: 

- Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phê duyệt: Sau khi có kết quả thẩm định, nhà đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo tại mục 12 phụ lục II Hướng dẫn này.

3. Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

a) Đối tượng áp dụng: Đối với các dự án có liên quan đến việc thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh thủy lợi, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo quy định hiện hành.
b) Cơ quan chủ trì thẩm định và phê duyệt: 

- Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phê duyệt: Sau khi có kết quả thẩm định, nhà đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh.

c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 13 phụ lục II kèm theo Hướng dẫn này.

Điều 41. Theo lĩnh vực Công thương


1. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực Công Thương

a) Đối tượng áp dụng: Đối với các dự án có liên quan đến việc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực Công Thương theo quy định hiện hành.


b) Cơ quan chủ trì thẩm định và phê duyệt: 


- Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Công Thương.


- Đơn vị phê duyệt: Sau khi có kết quả thẩm định, nhà đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.


c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 14 phụ lục II Hướng dẫn này.
2. Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở


a) Đối tượng áp dụng: Đối với các dự án có liên quan đến việc thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc lĩnh vực Công Thương theo quy định hiện hành.


b) Cơ quan chủ trì thẩm định và phê duyệt: 


- Cơ quan chủ trì thẩm định: Sở Công Thương.


- Đơn vị phê duyệt: Sau khi có kết quả thẩm định, nhà đầu tư phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.


c) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 15 phụ lục II Hướng dẫn này.

Mục 4
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Điều 42. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

1. Đối tượng áp dụng: Đối với các dự án có liên quan đến việc phòng cháy và chữa cháy theo quy định hiện hành.
2. Cơ quan chủ trì: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh.

3. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 6 phụ lục II Hướng dẫn này.

Điều 43. Cấp giấy phép xây dựng (Đối với các trường hợp không thuộc diện được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014).
1. Đối tượng áp dụng: Đối với các dự án có liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành.

2. Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

3. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; trình tự thực hiện theo mục 10 phụ lục II Hướng dẫn này.

CHƯƠNG VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 44. Công khai thông tin
1. Các thông tin liên quan đến dự án thu hút đầu tư phải được công khai trên các phương tiện thông tin phù hợp quy định hiện hành.

2. Hướng dẫn này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư.

Điều 45. Nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật trong Hướng dẫn này khi có sự thay đổi

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản pháp luật được viện dẫn trong Hướng dẫn này có sự điều chỉnh, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản pháp luật điều chỉnh, bổ sung, thay thế đó.
Điều 46. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Hàng năm, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, lựa chọn danh mục các dự án dự kiến thu hút đầu tư trong năm. Qua đó, theo dõi, đôn đốc các đơn vị hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư theo kế hoạch và tổ chức thẩm định, trình phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

b) Thường xuyên kiểm tra theo dõi, kịp thời chủ trì điều chỉnh, bổ sung, thay thế đảm bảo Hướng dẫn được áp dụng đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.
2. Trung tâm hành chính công tỉnh: Thực hiện công khai, kiểm soát thời gian đối với thủ tục theo Hướng dẫn này trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định.
3. Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện:
a) Các nhiệm vụ được giao chủ trì phải thực hiện một cách chủ động, tích cực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Thực hiện tốt công tác phối hợp, các nhiệm vụ được giao đảm bảo về thời gian, chất lượng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các nhiệm vụ được giao trong Hướng dẫn này.

c) Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thì chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

